	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHOÁI CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG NINH


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Đông Ninh, ngày 4  tháng 02 năm 2020


LỊCH TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM CORONA 
	Ca
	Thời gian
	Họ tên - chức vụ
	Số điện thoại

	1
	Từ 07h30 ngày 03/02/2020 đến 17h 00 ngày 03/02/2020

	1. Đ/c Lê Thị Thuần - Trưởng ca
	0946312389

	
	
	Lê Thị Quế
	0983334209

	
	
	Bùi Thị Huế
	0964496589

	
	
	
	

	2
	Từ 07h30 ngày 04/02/2020 đến 17h ngày 04/02/2020

	Hoàng Ánh Hoa -Trưởng ca
	0329559149

	
	
	Đặng Thị Thúy Dịu            
	0946593296

	
	
	Đặng Thị Nữ           
	0989924886

	
	
	
	

	3


	Từ 07h30 ngày 05/02/2020 đến 17h ngày 05/02/2020

	Lê Thị Thuần- Trưởng ca
	0946312389

	
	
	Lê Thị Hồng Hạnh
	0976360828

	
	
	Lê Thị Huế
	0986560478

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	Từ 07h30 ngày 06/02/2020 đến 17h ngày 06/02/2020

	Lê Thị Tươi- Trưởng ca
	0987484271

	
	
	Trần Thị Hoa
	0975553541

	
	
	 Lê Thị Chào      
	0976820848

	
	
	
	

	5
	Từ 07h30 ngày 07/02/2020 đến 17h ngày 07/02/2020

	Trưởng ca: Lê Thị Hường
	0975229259

	
	
	Nguyễn Thị Thùy Linh        
	0973946860

	
	
	Lê Thị Huế
	0986560478

	
	
	
	

	6
	Từ 07h30 ngày 08/02/2020 đến 17h ngày 08/02/2020

	Nguyễn Thị Nhung- Trưởng ca
	0972524143

	
	
	 Đỗ Thị Chi     
	0976352219

	
	
	Nguyễn Thu Hiền
	0375753816

	
	
	
	

	
	
	
	

	7
	Từ 07h30 ngày 09/02/2020 đến 17h ngày 09/02/2020

	La Thị Khánh Vân    -     Trưởng ca
	0363166349

	
	
	Lê Thị Hiền
	0975208996

	
	
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	0843306668

	
	
	
	


	
	    TM. NHÀ TRƯỜNG
Lê Thị Thuần


